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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời 
đúng:  

 Câu 1. Hiệu của 17 và 8 là: 

ĐỀ ÔN LUYỆN GIỮA HỌC KỲ I (6) 

        NĂM HỌC: 2026 - 2027 
     MÔN: TOÁN 2 

A. 8 B. 9 C. 10 D. 25 
Câu 2. Hôm nay là thứ Tư ngày 15. Hỏi thứ Tư tuần sau là ngày bao nhiêu? 
A. Ngày 21 B. Ngày 22 C. Ngày 23 D. Ngày 
8 
Câu 3. Dãy số nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần? 
A. 85, 62, 43, 19 B. 15, 39, 72, 90  
C. 42, 28, 65, 89 D. 12, 98, 45, 67 
Câu 4. Số liền sau của số lẻ lớn nhất có một chữ số là: 
A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 
Câu 5. An có 9 con tem. Bình có nhiều hơn An 5 con tem. Hỏi Bình có bao nhiêu 
con tem? 
A. 4 con tem B. 13 con tem  
C. 14 con tem D. 15 con tem 
Câu 6. Một cửa hàng có 54 cái bánh. Sau khi bán đi một số bánh thì cửa hàng còn 
lại 12 cái bánh. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu cái bánh? 
A. 36 cái bánh B. 66 cái bánh  
C. 42 cái bánh D. 34 cái bánh 
Câu 7. Đoạn thẳng AB dài 85 cm, đoạn thẳng CD ngắn hơn đoạn thẳng AB 12 cm. 
Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng-ti-mét? 
A. 97 cm B. 73 cm C. 75 cm D. 63 cm 
Câu 8. Tìm một số biết tổng của số đó với số tròn chục nhỏ nhất có hai chữ số là 
86. 
A. 76 B. 96 C. 66 D. 77 
I. Giải các bài toán sau: 
Bài 1. Đặt tính rồi tính: 
 8 + 61                            94 – 4                                        18 – 9                                100 - 40 

 
 
 



 
Bài 2.   …… hình tam giác 
             ………. hình chữ nhật 

 
Bài 3. Tính: 
8 kg + 7 kg - 6 kg =    
35 cm - 15 cm + 8 cm =   
Bài 4.  Số? 
a) 9 +  < 16 - 4 b) 45 + 23 =  ……… + 12 
c) 17 -  = 2 + 7 d) 14 - 5 > 6 +   
Bài 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 
a) 45 + 4 – = 36 b) 25 + 13 – …….. = 16 
c) 63 –  13 +  = 58 d) 78 – 34 – ………= 21 
Bài 6.  
a) Nông trại nhà An có 35 con gà, mẹ mua thêm 14 con gà nữa. Hỏi nông 
trại nhà An có tất cả bao nhiêu con gà? 

Bài giải 
……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….

b) Cửa hàng có 68 cái cặp sách, sau khi bán đi một số cặp sách thì còn lại 25 cái. 

Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu cái cặp sách? 

Bài giải 
……………………………………………………………………………………………. 



……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Bài 7.   
a) Lập tất cả các số có 2 chữ số khác nhau từ 3 chữ số: 2, 5, 8. 
b) Hai số có tổng bằng 48. Nếu cùng thêm vào mỗi số hạng của tổng đó 5 đơn vị 
thì tổng mới là bao nhiêu? 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………


